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SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  1843 /KSBT-KHTC 

V/v yêu cầu báo giá Bộ dụng cụ thực 

hành dinh dưỡng (lần 4) 

Thừa Thiên Huế, ngày  14  tháng 11 năm 2024 

Kính gửi: Các đơn vị có năng lực. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá dụng cụ để chuẩn bị 

thực hiện mô hình 1000 ngày đầu đời, nhằm phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia 

Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 của đơn 

vị trong năm 2024. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên Huế 

10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Lê Đức Hy 

SĐT: 0914114342 

Chức vụ: Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính 

Email: Idh22huecity4@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên Huế 

10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h ngày 14 tháng 11 năm 2024 đến trước 17h ngày 

20 tháng 11 năm 2024. 

Báo giá được niêm phong kỹ và bên ngoài ghi rõ các nội dung sau: 

- Không mở phong bì trước 17h ngày 20/11/2024” 

- “Báo giá dụng cụ để chuẩn bị thực hiện mô hình 1000 ngày đầu đời (lần 4)” 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 20 tháng 11 năm 

2024.  

6. Các công ty tham gia báo giá có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Mua vật dụng thực hành dinh dưỡng  

STT 
Nội dung 

 
Chỉ tiêu chất lượng Đơn vị tính  Số lượng 

1.  

Bếp ga ( kèm 

bình ga mini)  

 

Kích thước như sau: 

 Chiều ngang: 31 - 34.3cm 

 Chiều dọc: 26 - 30cm 

 Chiều cao: 9 - 11.3cm 

 Trọng lượng: 1.2 - 1.4kg 

 Mặt bếp: Thép không gỉ phủ sơn tĩnh điện chống 

cháy  

 Kiềng ga: Hợp kim nhôm 

 Đầu đốt: Hợp kim nhôm chịu nhiệt tốt 

Màu sắc: Ngẫu nhiên 

 Cái 24 

2.  
 Bếp điện từ 

 

Kích thước như sau: 

 Chiều ngang: Khoảng 27 - 29 cm. 

 Chiều dọc: Khoảng 35.5 - 38 cm. 

 Chiều cao: Khoảng 4 - 7.5 cm 

  Trọng lượng: 2-3 kg  

 Công suất: 1800w- 2100w 

 Mặt kính: Chịu lực, chịu nhiệt chống xước 

 Màn hình Led hiển thị công suất, nhiệt độ  

 Nút điều khiển: Cảm ứng  

 Hẹn giờ: Có 

 Tự động ngắt khi quá nhiệt: Có 

 Khóa bếp: Có 

 Nút điều khiển: Tiếng việt  

 Chân bếp có bọc cao su chống trơn trượt 

 Màu sắc: Đen  

 Cái 24 

3.  

Dĩa to 

 

Chất liệu: Inox bạc 

Kích thước: 16cm 

Đúc nguyên khối, bo tròn cạnh, phủ bóng 

cái 48 

4.  

Chất liệu: Inox bạc 

Kích thước: 18cm 

Đúc nguyên khối, bo tròn cạnh, phủ bóng 

cái 48 

5.  
Bát nhỏ 

 

Chất liệu: Inox 

Kích thước đường kính: 11,5cm 

Thiết kế 2 lớp cách nhiệt 

cái 480 

6.  
Thìa nhỏ 

 

Chất liệu: Inox 

Kích thước: 10,5x4,5cm 
cái 432 

7.  Vá múc 

Chất liệu : Inox 

Đường kính 6cm 

Chiều dài 26 cm 

cái 24 

8.  
Đôi đũa 

 

Chất liệu: Inox 

Kích thước chiều dài: 22-23 cm 

Phần đầu có xoắn 

Phần dưới có gờ  

đôi 40 

9.  

Xoong nấu bột 

nhỏ ( Dùng cho 

cả bếp ga + bếp 

từ)  

Màu sắc: Ngẫu nhiên 

Chất liệu : Hợp kim nhôm A3003 

Độ dày thành nồi: 1.5mm 

Kích thước: Đường kính lòng nồi: 14cm 

cái 48 
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STT 
Nội dung 

 
Chỉ tiêu chất lượng Đơn vị tính  Số lượng 

  Trọng lượng: # 1kg  

Bề mặt bên ngoài: Phủ sơn tĩnh điện  

Khả năng chống dính: có  

Tay cầm: Tán đinh, nhựa cao cấp chịu nhiệt  

Núm cầm: Bắt vít, nhựa cao cấp chịu nhiệt  

Nắp (vung) nồi: Kính cường lực viền inox 

Đáy từ: Sử dụng trên mọi loại bếp 

10.  
Thớt 

 

Chất liệu: Inox 

Kích thước: 24x34x0.1 cm 
cái 24 

11.  
Dao to( dao  

chặt) 

 

Chất liệu: Inox 

Kích thước: Dài: 29cm 

Cao:9.2 cm 

Dày: 3mm 

Lưỡi dao làm bằng hợp kim Crom 

Cán dao: bằng Inox 

cái 24 

12.  
Dao bào ( dao 

thái) 

 

Chất liệu: Inox 

Kích thước: Dài: 25cm 

Rộng: 3.5 cmDày: 3mm 

cái 24 

13.   Bộ Cối chày 

Chất liệu: Inox 

Size vừa, Cối cao 10cm, đường kính 16 cm-  

Chày đi đôi với cối  

Bộ 24 

14.  
Rổ 

 

Chất liệu: Inox 

Có móc treo, có chân đế 

Rổ lỗ bé 30 cm  

cái 24 

15.  
Rá 

 

Chất liệu: Inox 

Rá inox lòng vừa 22cm. Miệng 22cm. Đáy 

12.5cm, cao 9cm  

Mắt lưới 2mm 

cái 24 

16.  
Nồi nấu cháo ( 

nồi  2 lít) 

 

Công suất: 175W Dung tích: 2L Điện áp: 

220V Màu sắc: ngẫu nhiênTrọng lượng: 

2.5Kg Kích thước: 272 x 223 x 240mm Bảng điều 

khiển: Màn hình cảm ứng điện tử) Chất liệu: Lõi 

nồi được làm từ chất liệu sứ cao cấp có độ bền cao 

– Nắp đậy của nồi được làm từ gốm tự nhiên  

cái 24 

17.  
Chậu ( xô) 

đựng nước 

 

Chất liệu: Inox  

Có quai cầm  

Dung tích 10l 

cái 24 

18.  
Chất liệu: Inox  

Có quai cầm  

Dung tích 15l 

cái 24 

19.  
Cốc ( gáo) múc 

nước 

 

Chất liệu : Nhựa PP nguyên sinh cao cấp 

Kích thước: 19x10.3cm  

Cán cầm vững, không phai màu 

Có lỗ để treo 

Màu sắc: Ngẫu nhiên 

cái 24 

 

2. Mua bộ dụng cụ thực hành vắt sữa  
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STT Danh mục hàng 

hóa 
Chỉ tiêu 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 

Máy vắt sữa cầm 

tay 

Chất liệu: Silicone, Nhựa PP không 

chứa BPA 

Lực hút: 80mmHg ~ 350mmHg 

Dung tích bình đựng sữa: 150ml 

Bộ 43  

Báo giá phải bao gồm tất cả thuế, phí, lệ phí, dịch vụ liên quan. 

Các đơn vị có thể báo giá từng phần hoặc toàn bộ các mặt hàng. 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  tỉnh Thừa Thiên Huế 

10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày kí hợp đồng./. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng 

 

 Nơi nhận:                                                                 
- Như trên;    

- Lưu: VT, KH-TC. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Tâm 
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